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UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 472/TB-SYT
  
         Bắc Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 
danh sách đăng ký hành nghề của 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

1. Phòng khám đa khoa tư nhân Tâm Đức thuộc Công ty TNHH y dược 
Nam Khánh (Địa chỉ: Phố Dâu, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh);  Mã hồ sơ:
H05.21-260811-180011.

Danh sách đăng ký hành nghề số 67/PKĐKTNTĐ ngày 11/8/2026; Tổng số 
người hành nghề: 40 người; Bổ sung 01. 

2. Phòng khám đa khoa Y học Bắc Giang thuộc Công ty TNHH dịch vụ Y tế 
Việt An (Địa chỉ: Số 150, đường Xương Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); 
Mã hồ sơ: H05.21-260810-180060.

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/PKĐKYHBG ngày 09/8/2026; Tổng số 
người hành nghề: 20 người; Bổ sung 03; Giảm: 08.

3. Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt nha khoa Hùng Cường 
thuộc Công ty TNHH MTB GLOBAL (Địa chỉ: Số 460, đường Xương Giang,  
phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260812-180013.

Danh sách đăng ký hành nghề số 082026/ĐKHN-NKHC ngày 11/8/2026; 
Tổng số người hành nghề: 19 người; Giảm 01.

4. Bệnh viện đa khoa Ngã Tư Hồ thuộc Công ty TNHH Y tế Thành Bắc 
(Địa chỉ: Số 5, TDP Bến Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ: 
H05.21-260812-180054.

Danh sách đăng ký hành nghề số 12.2026/BVĐKNTH ngày 09/8/2026; Tổng số 
3người hành nghề: 100 người; Bổ sung 01; Giảm 01.

5. Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 (Địa chỉ: Phường Đa Mai, tỉnh Bắc 
Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260812-180048.

Danh sách đăng ký hành nghề số 17/DS-BVPBN1 ngày 31/7/2026; Tổng số 
người hành nghề: 151 người; Bổ sung 02; điều chỉnh thông tin: 02; Giảm 01.

6. Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Danh 
Vọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260812-180006.

Danh sách đăng ký hành nghề số 513/BV-TCHC ngày 11/8/2026; Tổng số 
người hành nghề: 170 người; điều chỉnh thông tin 01.
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7. Bệnh viện Ung Bướu Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260811-180023. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 13/DS-BVUB ngày 11/8/2026; Tổng số người 

hành nghề: 203 người; Bổ sung 02; điều chỉnh thông tin 04. 

8. Bệnh viện Đa khoa Lương Tài  (Địa chỉ: Số 270, đường Hàn Thuyên, xã Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260812-180003. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 444/BVĐKLT-TCHC ngày 11/8/2026; Tổng 

số người hành nghề: 163 người; Bổ sung 01. 

9. Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành (Địa chỉ: TDP Ngọc Khám, phường 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260812-180016. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 62/BC-BVĐKTT ngày 06/8/2026; Tổng số 

người hành nghề: 136 người; Bổ sung 01. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 
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  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1

6. Thông tin người lập biểu: Họ tên Trịnh Thị Thu Huyền, phòng Kế hoạch tổng hợp            Điện thoại: 0942514266

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số 653/BN-GPHĐ ngày 30/07/2025 địa chỉ hoạt động: Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt 
động: 24/24 giờ các ngày trong tuần.

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: họ tên Nguyễn Ngọc Thanh; số căn cước công dân 024067001830; 001199/BG-CCHN 
ngày cấp 13/9/2013, Phạm vi hành nghề: bác sĩ chuyên khoa nội hô hấp ; Điện thoại:  0988646559 

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt/Cơ cấu tổ chức: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y 
tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động.

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 151; Số người hành nghề bổ sung: 02; Người hành nghề cũ 
điều chỉnh thông tin: 02; Thôi hành nghề: 01.

2. Đăng ký kinh doanh: số…. cấp lần thứ….., ngày...nơi cấp….. , địa chỉ trụ sở…

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên Nguyễn Ngọc Thanh , số căn cước công dân 024067001830, trình độ Bác sĩ CKII Nội 
khoa ; điện thoại 0988646559 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH
BỆNH VIỆN PHỔI BẮC NINH SỐ 1

Số:           /DS-BVPBN1                                                                                                                                                                                   Bắc Ninh, ngày       tháng 7 năm 2026



TT Họ tên
văn bằng, 

chứng chỉ/năm 
cấp (3)

Số giấy 
phép hành 
nghề, ngày 

cấp (4)

Phạm vi 
hành nghề 

(5)

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 

(6)

Vị trí 
chuyên 
môn (7)

Chức 
danh 
quản 
lý (8)

Khoa/bộ 
phận 

chuyên 
môn (9)

Thời điểm 
tiếp nhận 
(mục A) 
hoặc thôi 
việc (mục 

B) (10)

Thông tin 
ĐKHN tại 

cơ sở 
khác (11)

Ghi 
chú 
(12)

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ (CŨ + MỚI)

1 Nguyễn Ngọc Thanh
BSCKII Nội (2015)

001199/BG-
CCHN ngày 

cấp 05/9/2013

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Người 
chịu trách 

nhiệm 
chuyên 
môn kỹ 
thuật 

Giám 
đốc

Khoa Khám 
bệnh

01/01/1994 ( 
theo QĐ 

509/TCCB)
không

2 Nguyễn Văn Thành
BSCKCI Nội khoa 

(2017)

006638/BG-
CCHN cấp 

ngày 
29/12/2017

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

Phó 
Giám 
đốc

Khoa Khám 
bệnh

01/10/2021 
(1568/QĐ-
SYT ngày 

24/09/2021)

không



3 Thân Minh Khương

- Thạc sĩ Nội khoa 
(2016)

- Kỹ thuật sinh thiết 
màng phổi mù 

(2023)

001154/BG-
CCHN ngày 

cấp 05/9/2013

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp, 

không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 
phổi; kỹ 

thuật sinh 
thiết màng 
phổi mù

Phó 
Giám 
đốc

Ban Giám 
đốc/ khoa 

Hồi sức cấp 
cứu

01/10/2011( 
theo QĐ Số 
1664/QĐ – 
SNV ngày 

22/9/20119)

không

4 Ngô Thị Thanh Thuỷ

-Đại học y tế công 
công (2015)

-Trung cấp y tế 
(2002)

0003220/BG-
CCHN

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

Trưởng 
trạm

Trạm chống 
lao

01/01/2004 
(theo QĐ số 

807/QĐ-
TCCQ ngày 
24/12/2003)

không



5 Trần Văn Nguyễn

 Bác sĩ đa khoa 
(2018)

-  chứng chỉ đào tạo 
thở máy trong hồi 

sức cấp cứu cơ bản 
(2022)

- siêu âm tổng quát 
(2024)

0006323/PT-
CCHN cấp 

ngày 
07/9/2020; 

Quyết định số 
873/QĐ-SYT 

cấp ngày 
16/4/2026)

 Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa; Chuyên 
khoa Hồi sức 

cấp cứu

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

Không
Trạm chống 

lao

 21/05/2021 
(theo QĐ số 
2856/QĐ-
SNV ngày 
19/5/2021)

không

Thay đổi 
thông tin 
(bổ sung 
phạm vi 
chuyên 

môn 
Chuyên 

khoa Hồi 
sức cấp 

cứu)

6 Nguyễn Thị Thảo
Cao đẳng điều 
dưỡng ( 2019)

008102/BG-
CCHN cấp 

ngày 
17/6/2021

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Trạm chống 

lao

15/6/2000 
(theo Qđsố 
758/QĐ-

SNV ngày 
11/6/2020)

không

7 Dương Thị Tuyến
Cử nhân điều dưỡng 

( 2022)

006849/BG-
CCHN cấp 

ngày 
23/5/2018

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Trạm chống 

lao

15/04/2024 
(theo QĐ số 

258/QĐ-
SNV ngày 
10/4/2024)

không



8 Ngô Thùy Linh 
Cử nhân điều dưỡng 

( 2022)

009189/BG-
CCHN cấp 

ngày 
04/10/2023

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Trạm chống 

lao

15/04/2024 
(theo QĐ số 

256/QĐ-
SNV ngày 
10/4/2024)

không

9 Thân Thị Hường 
Cao đảng điều 
dưỡng (2023)

008430/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Trạm chống 

lao

15/04/2024 
(theo QĐ số 

254/QĐ-
SNV ngày 
10/4/2024)

không



10 Lưu Thị Linh 
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

008252/BG-
CCHN cấp 

ngày 
29/10/2021

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Trạm chống 

lao

01/12/2022 
(theo QĐ số 
2714/QĐ-
SNV ngày 

20/11/2022)

không

11 Đỗ Thị Liên 
Cao đẳng điều 
dưỡng  (2013)

009204/BG-
CCHN cấp 

ngày 
12/10/2023

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Trạm chống 

lao

01/12/2022 
(theo QĐ số 
2616/QĐ-
SNV ngày 

20/11/2022)

không



12 Cù Thị Thùy Linh

Bác sĩ đa khoa 
(2018)

- hướng dẫn chẩn 
đoán và điều trị dự 

phòng bệnh lao 

0006042/PT-
CCHN cấp 

ngày 
27/4/2020; 

Quyết định số 
969/QĐ-SYT 

ngày 
24/4/2026

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

Không
Trạm chống 

lao

21/05/2021 
(theo QĐ số  
2857/QĐ-
SNV ngày 
19/5/2021)

không

Thay đổi 
thông tin 
(bổ sung 
phạm vi 
chuyên 

môn 
Chuyên 

khoa Nội 
khoa)

13 Đoàn Thị Loan BSCKI Lao (2019)

006637/BG-
CCHN cấp 

ngày 
29/12/2017

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi; điện 
tâm đồ

Phó 
trưởng 
phòng

Phòng Kế 
hoạch tổng 

hợp

01/03/2014( 
theo QĐ số 
138/QĐ-

SNV ngày 
26/02/2014)

không



14 Nguyễn Xuân Quỳnh 
Cao đảng điều 
dưỡng (2021)

0004917/BG-
CCHN cấp 

ngày 
28/10/2015

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không
Phòng Kế 
hoạch tổng 

hợp

01/08/2009 
(theo QĐ số 
1123/QĐ-
SNV ngày 
20/7/2009)

không



15 Ngụy Ngọc Thúy
CN điều dưỡng 

(2021)

001208/BG-
CCHNcấp 

ngày05/9/201
3

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không
Phòng Kế 
hoạch tổng 

hợp

01/08/2009 
(theo QĐ số 
1123/QĐ-
SNV ngày 
20/7/2009)

không

16 Nguyễn Văn Thuyên
Điều dưỡng CKCI 

(2022)

005010/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/6/2020

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

Trưởng 
phòng

Trưởng 
phòng Điều 

dưỡng

01/06/2004 
(theo QĐ số 

205/QĐ-
SNV ngày 
25/4/2004)

không



17 Nguyễn Thị Luyện
CN điều dưỡng 

(2020)

001155/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

Phó 
trưởng 
phòng

Phòng Điều 
dưỡng

15/5/2012 
(theo QĐ số 

314/QĐ-
SNV ngày 
14/5/2012)

không

18 Hoàng Thị Sim
Bác sĩ đa khoa 

(2016)

007589/BG-
CCHN cấp 

ngày 
20/4/2020

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

Phụ 
trách 
khoa/ 
phó 

trưởng 
khoa

Khám bệnh

01/02/2018 
(theo QĐ số 

61/QĐ - 
SNV ngày 

24/01/2018)

không

19 Lê Hạ Ly
Bác sĩ Y khoa 

(2022)

000145/BG-
GPHN cấp 

ngày  
08/5/2024

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

Chuyên khoa 
Nội

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

Không Khám bệnh

15/04/2024 
(theo QĐ số 

246/QĐ-
SNV ngày 
10/4/2024)

không



20 Thân Thị Tuyết Mai
CN điều dưỡng 

(2020)

001162/BG-
CCHN cấp 

ngày 
06/12/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng 
trưởng

Khám bệnh

03/02/2005 
(theo QĐ số 
96/QĐ-SNV 

ngày 
03/02/2025)

không

21 Nguyễn Thị Lan
Cao đẳng điều 
dưỡng (2013)

000992/BG-
GPHN cấp 

ngày 
24/6/2025

Điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không Khám bệnh

15/04/2024 
(theo QĐ số 

251/QĐ-
SNV ngày 
10/4/2024)

không



22 Nguyễn Thị Huyền Trang
CN điều dưỡng 

(2021)

006232/BG-
CCHN cấp 

ngày 
13/6/2017

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không Khám bệnh

15/12/2012 
(theo QĐ số 
2517/QĐ - 
SNV ngày 

29/12/2012)

không

23 Phạm Thị Mến
Cao đẳng điều 
dưỡng (2012)

009228/BG-
CCHN

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không Khám bệnh

01/12/2022 
(theo QĐ số 
2619/QĐ-
SNV ngày 

20/11/2022)

không



24 Lương Thị Tuyến
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

008805/BG-
CCHN

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không Khám bệnh

01/8/2022 
(theo QĐ số 
1415/QĐ-
SNV ngày 
18/7/2022)

không

25 Vi Thi Hạnh
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

001125/BG-
CCHN

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không Khám bệnh

01/12/2011 
(theo QĐ số 
1884/QĐ-
SNV ngày 

24/11/2011)

không



26 Nguyễn Thị Ngọc Mai
Cao đẳng điều 
dưỡng (2023)

007730/BG-
CCHN

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không Khám bệnh

HĐ 
07/HĐLĐ 

ngày 
06/01/2022

không

27 Khổng Minh Hoàng
BSCKI Nội khoa 

(2008)

0025961/BYT-
CCHN cấp 

ngày 
12/02/2015

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội tổng hợp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

  Bác sĩ 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh 

chuyên 
khoa lao 
và bệnh 

phổi; điện 
tim, siêu 
âm tổng 
quát, đo 

Không
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

15/04/2024( 
theo QĐ số 
248/QĐ-

SNV ngày 
10/4/2024)

không



28 Thân Văn Nhất
- CN điều dưỡng 

(2010)

001118/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng 
trưởng 

khoa Hồi 
sức cấp 

cứu

Điều 
dưỡng 
trưởng

Khoa Hồi 
sức cấp cứu

01/05/2004 
(theo QĐ số 

214/QĐ-
SNV ngày 
25/4/2004)

không

29 Hà Thị Hoa

- Bác sĩ đa khoa 
(2017); 

- chứng chỉ hồi sức 
cấp cứu cơ bản năm 

(2023)

007424/BG-
CCHN cấp 

ngày  
06/11/2019

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 
phổi; kỹ 
thuật Hồi 
sức cấp 
cứu cơ 

bản

không
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/02/2018( 
theo QĐ số 
57/QĐ-SNV 

ngày 
24/01/2018)

không



30 Nguyễn Thị Hằng

- CN điều dưỡng 
(2021)

- chứng chỉ chăm sóc 
người bệnh cấp cứu 

(2024)

001123/BG-
CCHN cấp 

ngày 
06/12/2022

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/12/2011( 
theo QĐ số 
1934/QĐ-
SNV ngày 

24/11/2011)

không

31 Nguyễn Xuân Tuấn
Cử nhân điều dưỡng 

(2024)

001143/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

 Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/08/2010( 
theo QĐ số 
819/QĐ-

SNV ngày 
15/7/2010)

không



32 Hoàng Thị Dinh

CN điều dưỡng 
(2021)

- cập nhật xử trí cấp 
cứu ban đầu (2022)

001187/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

 Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/01/2009( 
theo QĐ số 
1870/QĐ-
SYT ngày 

25/12/2008)

không

33 Nguyễn Thị Hưng

-Cử nhân điều 
dưỡng (2024)

- chứng chỉ chăm sóc 
người bệnh hồi sức 

cấp cứu (2024)

001134/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

   Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/01/2008( 
theo QĐ số 
1598/QĐ 
SNV ngày 

24/12/2007)

không



34 Nguyễn Thị Hường

- Cao đẳng điều 
dưỡng (2014)

- chứng chỉ hồi sức 
cấp cứu cơ bản 

(2023)

007064/BG-
CCHN cấp 

ngày 
12/11/2018

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

15/06/2020( 
theo QĐ số 

677/QĐ-SYT 
ngày 

13/6/2020)

không

35 Vũ Thị Mai Bác sĩ y khoa (2018)

008405/BG-
CCHN cấp 

ngày 
13/4/2022

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

15/06/2020( 
theo QĐ số 
748/QĐ-

SNV ngày 
11/6/2020)

không



36 Nguyễn Thị Hồng Mỹ

- Cao đẳng điều 
dưỡng (2019)

- Chứng nhận chăm 
sóc bệnh nhân thở 

máy (2022)

008548/BG-
CCHN cấp 

ngày 
02/8/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

21/05/2021 
(theo QĐ số 
2862/QĐ-
SNV ngày 
19/5/2021)

không

37 Nguyễn Đình Long
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

006045/BG-
CCHN cấp 

ngày 
17/3/2017 

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/12/2022(t
heo QĐ số 
2715/QĐ-
SNV ngày 

20/11/2022)

không



38 Lê Thị Lan
Cao đẳng điều 
dưỡng (2012)

008359/BG-
CCHN cấp 

ngày 
14/3/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/12/2022( 
theo QĐ số 
2615/QĐ-
SNV ngày 

20/11/2022)

không

39 Dương Thị Liên
Cao đẳng điều 
dưỡng (2016)

006924/BG-
CCHN cấp 

ngày 
30/7/2018

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

      Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/10/2024( 
theo QĐ số 
1687/QĐ-
SNV ngày 
24/9/2024)

không

40 Vũ Văn Tần
Bác sĩ Y khoa 

(2022)

000231/BG-
GPHN cấp 

ngày 
21/6/2024

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Nội

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

15/04/2024( 
theo QĐ số 
249/QĐ-

BVP ngày 
10/4/2024)

không



41
Nguyễn Thị Hồng 

Khánh

- Bác sĩ y khoa 
(2020)

- chứng chỉ Chuyên 
khoa cơ bản hồi sức 

cấp cứu

008818/BG-
CCHN cấp 

ngày 
24/02/2023

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 
phổi; kỹ 
thuật Hồi 
sức cấp 
cứu cơ 

bản

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

21/05/2021( 
theo QĐ số 
2853/QĐ-
SNV ngày 
19/5/2021)

không

42 Tống Thị Liễu
Cao đẳng điều 
dưỡng (2011)

008202/BG-
CCHN cấp 

ngày 
17/9/2021

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

 Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

15/06/2020 
(kèm theo 

QĐ số 
754/QĐ-

SNV ngày 
11/6/2020)

không



43 Nguyễn Thị Phượng
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

006732/BG-
CCHN cấp 

ngày 
12/3/2018

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu

01/12/2022 ( 
theo QĐ số 
2626/QĐ-
SNV ngày 

20/11/2022)

không



44 Dư Thị Lệ Thủy

- Bác sĩ CKI Lao và 
Bệnh phổi (2010);

- bác sĩ đa khoa 
(2005);

- kỹ thuật nội soi phế 
quản ống mềm 

(2015); 
-  Giấy chứng nhận 

chuyển giao kỹ thuật 
nội soi phế quản 

2015
- kỹ thuật nội soi 

màng phổi ống mềm 
2016; 

- siêu âm tổng quát 
2009

0002697/BG-
CCHN cấp 

ngày 
28/3/2014

Trưởng khoa 
Lao/HIV- 

Kháng thuốc; 
Bác sĩ khoa 
Chẩn đoán 
hình ảnh

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi; Siêu 
âm tổng 
quát, kỹ 
thuật nội 
soi màng 
phổi ống 
mềm, kỹ 
thuật nội 
soi phế 

quản ống
mềm

Trưởng 
khoa

Lao phổi

01/03/1996 
(theo QĐ số 

15 – 
QĐ/TCCB 

ngày 
24/01/1996)

không

45 Bùi Thị Giang
 Cử nhân điều 
dưỡng( 2014)

006004/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/6/2020

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

01/01/2008( 
theo QĐ số 
1591/QĐ-
SNV ngày 

24/12/2007)

không



46 Ong Thị Nga
Bác sĩ CKI Lao và 
Bệnh phổi (2019)

006640/BG-
CCHN câp 

ngày 
29/12/2017

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không Lao phổi

01/03/2014( 
theo QĐ số 
141/QĐ- 

SNV ngày 
25/2/2014)

không

47 Đinh Thị Vân
CN điều dưỡng 

(2021)

001159/BG-
CCHN cấp 

ngày 
06/12/2022

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

01/04/2008( 
theo QĐ số 
91/QĐ-SNV 

ngày 
31/3/2008)

không



48 Bùi Thị Nguyệt
Bác sĩ đa khoa 

(2015)

006239/BG-
CCHNcấp 

ngày 
22/6/2017

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không Lao phổi

02/05/2006 
(theo QĐ số 

257/QĐ-
SNV ngày 
21/4/2006)

không

49 Hoàng Thị Thu Hà
CN điều dưỡng 

(2020)

001120/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

02/05/2006 
(theo QĐ số 
252QĐ-SNV 

ngày 
21/4/2006)

không



50 Hoàng Thị Thanh Vân
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

001149/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

01/01/2009( 
theo QĐ số 
1567/QĐ-
SNV ngày 

23/12/2008)

không

51 Phạm Thị Quyên
Bác sĩ đa khoa 

(2016)

006777/BG-
CCHN cấp 

ngày 
13/4/2018

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không Lao phổi

01/01/1999 
(theo QĐ số 

510/QĐ-
TCCQ ngày 
20/11/1998)

không



52   Phạm Thị Thu Hiền
Cao đẳng điều 
dưỡng (2022)

 009082/BG-
CCHN cấp 

ngày 
03/8/2023

Quy định tại 
Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 

07/10/2015 
Quy định mã 
số, tiêu chuẩn 

chức danh 
nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

 Điều 
dưỡng

không Lao phổi

15/04/2024 
(theo QĐ số 

429/QĐ-
SNV ngày 
10/4/2024)

không

53 Đào Thị Tuyết
CN điều dưỡng 

(2021)

001156/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 

dưỡng the 
Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các nghạch 
viên chức y tế 
điều dưỡng.

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

01/01/2008 
(theo QĐ số 
1593/QĐ-
SNV ngày 

24/12/2007)

không



54 Nguyễn Minh Huệ
CN Điều dưỡng 

(2020)

001133/BG-
CCHN cấp 

ngày 
06/12/2022

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

01/12/2011( 
theo QĐ số 
1909/QĐ-
SNV ngày 

24/11/2011)

không

55 Nguyễn Thu Chang
CN điều dưỡng 

(2019)

007945/BG-
CCHN cấp 

ngày 
03/02/2021

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

01/10/2024 
(theo QĐ số 
1685/QĐ-
SNV ngày 
24/9/2024)

không



56 Nguyễn Thị Thúy
Cao đẳng điều 
dưỡng (2019)

001108/BN-
GPHN Cấp 

ngày 
16/012026

Điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

15/06/2020( 
theo QĐ số 
751/QĐ-

SNV ngày 
11/6/2025)

không

57 Thân Thị Bích Phượng
Cao đẳng điều 
dưỡng (2022)

007897/BG-
CCHNcấp 

ngày 
11/01/2021

Quy định tại 
Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 

07/10/2015 quy 
định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức danh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không Lao phổi

01/4/2025 
(theo QĐ số 

165/QĐ-
BVP ngày 
31/3/2025)

không



58 Nguyễn Thành Luân

- BSCKI Nội khoa 
(2015);  

- Siêu âm tổng quát 
(2012)

001130/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi; Siêu 
âm tổng 

quát

Trưởng 
khoa

Lao ngoài 
phổi

01/08/2001( 
theo QĐ số 

62/QĐ-
TCCQ ngày 
31/7/2001)

không

59 Nguyễn Thị Mai
Bác sĩ đa khoa 

(2016)

006776/BG-
CCHN cấp 

ngày 
13/4/2018

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Lao ngoài 

phổi

03/09/2002 
(theo QĐ số 

169/QĐ-
TCCQ ngày 
23/8/2002)

không

60 Ngô Thị Thuỷ Chung
Bác sĩ đa khoa 

(2018)

001177/BG-
CCHN cấp 

ngày 
15/5/2020

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Lao ngoài 

phổi

01/10/2003( 
theo QĐ số 
756/QĐ-

TCCQ ngày 
24/12/2003)

không



61 Phạm Thị Thủy Bác sĩ y khoa (2020)

000023/BG-
GPHN cấp 

ngày 
19/01/2024

Chuyên khoa 
Nội

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Lao ngoài 

phổi

21/05/2021( 
theo QĐ số 
2880/QĐ-
SNV ngày 
21/5/2021)

không

62 Nguyễn Thị Hồng
CN điều dưỡng 

(2014)

0003226/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/01/2015

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/08/2004 
(theo QĐ số 

374/QĐ - 
SNV ngày 
20/7/2004)

không



63 Nguyễn Văn Quân

- Cử nhân điều 
dưỡng (2025)
- Y sỹ đa khoa 

(2002)

001139/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/04/2008 
(theo QĐ sô  

ngày 
31/03/2008)

không

64 Thân Minh Sơn
Cao đẳng Điều 
dưỡng (2020)

001185/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

 Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/04/2008 
(theo QĐ sô 
61/QĐ-SNV 

ngày 
31/03/2008)

không



65 Thân Thị Hương
CN điều dưỡng 

(2021)

001121/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013 

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/05/2006 
(theo QĐ số 

258/QĐ-
SNV ngày 
21/4/2006)

không

66 Đào Thị Phương Anh
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

001161/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/05/2006 
(theo QĐ số 

250/QĐ-
SNV ngày 
21/4/2006)

không



67 Hoàng Thị Hương
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

001140/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/04/2008 
(theo QĐ số 
70/QĐ-SNV 

ngày 
31/3/2008)

không

68 Lê Thị Hiền
CN điều dưỡng 

(2020)

001138/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 

dưỡng the 
Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các nghạch 
viên chức y tế 
điều dưỡng.

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/01/2009 
(theo QĐ số 
1586/QĐ-
SNV ngày 

23/12/2008)

không



69 Nguyễn Thùy Linh
Cao đẳng điều 
dưỡng (2019)

006044/BG-
CCHN cấp 

ngày 
17/3/2017

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

    Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

15/06/2020 ( 
theo QĐ số 
759/QĐ/SN

V ngày 
11/6/2020)

không

70 Nguyễn Thị Nhung
CN điều dưỡng 

(2020)

006218/BG-
CCHN cấp 

ngày 
07/6/2017

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015.TTLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

    Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/01/2016 
(theo QĐ số 
2783/QĐ-
SNV ngày 

31/12/2015)

không

71
Nguyễn Thị Minh 

Tiến
Cao đẳng điều 
dưỡng (2023)

000047/BG-
CCHN cấp 

ngày 
24/10/2012

Theo quy định 
tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

    Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

15/04/2024( 
theo QĐ số 
253/QĐ-

SNV ngày 
10/4/2024)

không



72
 Nguyễn Thị Thu 

Hương
Cao đẳng điều 
dưỡng (2017)

007015/BG-
CCHN cấp 

ngày 
08/10/2018

Quy định tại 
Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 

07/10/2015 quy 
định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức danh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

    Điều 
dưỡng

không 
Lao ngoài 

phổi

01/4/2025 
(166/QĐ-
BVP ngày 
31/3/2025)

không

73 Nguyễn Văn Túc BSCKI Lao và Bệnh 
phổi (2020)

006123/BG-
CCHN cấp 

ngày 
28/4/2017

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

Phụ 
trách 
khoa/ 
phó 

trưởng 
khoa

Bệnh phổi 
ngoài lao

14/02/2005( 
theo QĐ số 
101/QĐ-

SNV ngày 
03/02/2005)

không

74 Mạc Thị Sen
CN điều dưỡng 

(2014)

0003211/BG-
CCHN cấp 

ngày 
07/6/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

    Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

03/09/2002 
(theo QĐ số 

168/QĐ- 
TCCQ ngày 
23/8/2002)

không



75 Nguyễn Thị Thu Hà
BSCKI lao  (2018)

001168/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013; - 

QĐ số 
1748/QĐ-
SYT ngày 

23/11/2018 bổ 
sung phạm vi 

hoạt động 
chuyên môn 
khám bệnh, 
chữa bệnh

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp 

không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa. Phạm vi 
bổ sung 

Chuyên khoa 
lao

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

03/09/2002 
(theo QĐ số 

170/QĐ-
TCCQ ngày 
23/8/2002)

không

76 Bùi Thị Loan
- Bs đa khoa (2013)
- chứng nhận Điện 

tâm đồ (2022)

005827/BG-
CCHN cấp 

ngày 
04/11/2016

Khám 
bệnh,chữa 

bệnh nội khoa; 
chuyên khoa 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/12/2001 
(theo QĐ số 

123 
QĐ/TCCQ 

ngày 
02/10/2001)

không

77  Nguyễn Thị Thúy Bs đa khoa (2017)

000764/BG-
GPHN cấp 

ngày 
31/3/2025

 Lao và Bệnh 
phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/02/2023(t
heo QĐ số 

20/QĐ-SNV 
ngày 

11/01/2023)

không



78 Nguyễn Thị Hiền
Bác sĩ Y khoa 

(2021)

009201/BG-
CCHN cấp 

ngày 
12/10/2023

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 

khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/07/2024(t
heo QĐ số 
767/QĐ-

SNV ngày 
20/6/2024)

không

79 Nguyễn Thị Thảo Linh

- Bs đa khoa (2020)
- Thăm dò chức năng 

hô hấp cơ bản  
(2023)

008824/BG-
CCHN cấp 

ngày 
24/02/2023

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 
phổi; kỹ 

thuật
Thăm dò 

chức năng 
hô hấp cơ 

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

21/05/2021( 
theo QĐ số 
2855/QĐ-
SNV ngày 
19/5/2021)

không

80 Tạ Thị Bích
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

001119/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng 

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

24/05/2004 
(theo QĐ số 

không



81 Nguyễn Thị Thoa
CN điều dưỡng 

(2021)
0003224/BG-

CCHN

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng 

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/02/2013 
(theo QĐ số 

135/QĐ-
SNV ngày 

18/01/2013)

không

82 Lê Thị Thuận
CN điều dưỡng 

(2021)

001131/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/05/2006 
(theo QĐ số 

259/QĐ-
SNV ngày 
21/4/2006)

không



83 Nguyễn Thị Thủy
Cao đẳng điều 
dưỡng (2023)

 000353/BG-
GPHN cấp 

ngày 
05/8/2024

Điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/10/2023( 
theo QĐ số 
1898?QĐ-
SNV ngày 
26/9/2023)

không

84 Nguyễn Thị Lan
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

007566/BG-
CCHN cấp 

ngày 
06/4/2020

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/12/2022 
(theo QĐ số 
2712/QĐ-
SNV ngày 

20/11/2022)

không

85 Nông Thị Trang
Cao đẳng điều 
dưỡng (2012)

008126/BG-
CCHN cấp 

ngày 
09/7/2021

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

15/06/2020 
(theo QĐ số 
15/06/2020 

ngày 
11/6/2020)

không



86 Nguyễn Thị Nguyệt
Cao đẳng điều 
dưỡng (2020)

001175/BG-
CCHN cấp 

ngày 
09/5/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

    Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/8/2001 
(theo QĐ sô 

61/QĐ-
TCCQ ngày 
31/7/2001)

không

87 Hoàng Bảo Yến
Cao đẳng điều 
dưỡng (2016)

002817/HB-
CCHN cấp 

ngày 
06/12/2019

Thực hiện 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn theo Quy 
định tại Thông 

tư số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 

07/10/2015 
Quy định mã 
số, tiêu chuẩn 

chức danh 
nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

15/04/2024 
(theo QĐ số 

250/QĐ-
SNV ngày 
10/4/2024)

không



88 Ngô Tất Thắng
Cao đẳng điều 
dưỡng (2022)

009262/BG-
CCHN cấp 

ngày 
09/11/2023

Quy định tại 
Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 07 tháng 
10 năm 2015 
quy định mã 

số, tiêu chuẩn 
chức danh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

15/04/2024 
(theo QĐ số 

255/QĐ-
SNV ngày 
10/4/2024)

không

89 Dương Quỳnh Hương
Cao đẳng điều 
dưỡng (2023)

   000399/BG-
GPHN cấp 

ngày 
23/8/2024

Điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/11/2024 
(theo QĐ số 

545/QĐ-
BVP ngày 

29/10/2024)

không

90 Trịnh Thị Mỹ Hạnh
Cao đẳng điều 
dưỡng (2021)

006873/BG-
CCHN cấp 

ngày 
03/7/2023

Quy định tại 
Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 

07/10/2015 quy 
định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức danh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

01/4/2024 
(theo QĐ số 

164/QĐ-
BVP ngày 
31/3/2025)

không



91 Trần Vương Tùng

- Bác sĩ CKI Nội 
năm (2015)

- Chứng chỉ chẩn 
đoán mô bệnh học 

và tế bào học (2016)
- chứng chỉ kỹ thuật 
chụp và đọc phim 

Xquang cơ bản

001151/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp 

không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi;Siêu 
âm tổng 
quát, Kỹ 

thuật chụp 
và đọc 
phim 

xquang cơ 
bản, kỹ 

thuật điện 

Trưởng 
khoa

Trưởng 
khoa 

Lao/HIV- 
Kháng 

thuốc; Bác 
sĩ khoa 

Chẩn đoán 
hình ảnh; 

Bác sĩ khoa 
Xét nghiệm

Ngày 
03/9/2002 

theo QĐ số 
157/QĐ-
TCCQ

không

92
Nguyễn Thị Thanh 

Hòa
Bác sỹ CKI Lao  

năm 2018

001153/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013; 

Quyết định số 
1747/QĐ-
SYT ngày 

26/11/2018 về 
việc bổ sung 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp, 

không làm thủ 
thuật chuyên 
khoa, bổ sung 

phạm vi 
chuyên môn 
chuyên khoa 

lao

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/01/1995 
theo QĐ số 
613/TCCB

không



93 Nguyễn Thị Mến
Cử nhân điều dưỡng 

năm (2015)

0003206/BG-
CCHN cấp 

ngày 
04/12/2020

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng 
trưởng

Lao/HIV- 
Kháng 
thuốc

Ngày 
01/01/2009 
theo QĐ số 
1572/QĐ-

SNV

không

94 Hoàng Văn út

- Bác sĩ CKI Lao 
năm( 2025)

- Bác sixy đa khoa ( 
2011)

001196/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp 

không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/6/2004 

theo QĐ số 
213 QĐ- 

SNV

không

95   Lê Thị Thùy Linh
Bác sỹ y khoa năm 

(2021)

   000473/BG-
GPHN cấp 

ngày 
01/10/2024

Chuyên khoa  
Lao & Bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/12/2022 
theo QĐ số 
2524/QĐ-

SNV

không



96 Nguyễn Thị Thủy
Cao đẳng điều 
dưỡng (2021)

001132/BG-
CCHNcấp 

ngày 
05/9/2023

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
14/02/2005 
theo QĐ số 
98/QĐ-SNV

không

97 Nguyễn Thị Nhung
Cao đẳng điều 
dưỡng (2017)

007982/BG-
CCHN cấp 

ngày 
25/3/20221

Quy định tại 
Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 

07/10/2015 quy 
định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức danh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/01/2016 
theo QĐ số 
2783/QĐ-

SNV

không



98 Lương Thanh Nga
Cử nhân điều dưỡng 

năm (2017)

0003209/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/01/2015

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
02/5/2006 

theo QĐ số 
255/QĐ-

SNV

không

99 Nguyễn Thị Hồng
Cử nhân điều dưỡng 

năm (2020)

001205/BN-
GPHN cấp 

ngày 
06/03/2026

Điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/6/2004 

theo QĐ số 
239/QĐ-

SNV

không



100 Dư Thị Oanh
Cử nhân điều dưỡng 

năm (2014)

0003213/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/01/2015

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/7/2004 

theo QĐ số 
495 – 

QĐ/TCCB

không

101 Đỗ Thị Vân
Cử nhân điều dưỡng 

năm  (2020)

001128/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/01/2008 
theo QĐ số 
1421/QĐ-

SNV

không



102
Nguyễn Thị Hương 

Thanh
Cử nhân điều dưỡng 

(2021)

0004906/BG-
CCHN cấp 

ngày 
28/10/2015

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/01/2016 
theo QĐ số 
2803/QĐ-

SNV

không

103 Nguyễn Thị Phượng
Cao đẳng điều 
dưỡng (2013)

008522/BG-
CCHN cấp 

ngày 
18/7/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

21/05/2021 
(theo QĐ số 
2859/QĐ-
SNV ngày 
19/5/2021)

không



104 Nguyễn Thị An
Cao đẳng điều 

dưỡng năm (2020)

001169/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
03/9/2002 

theo QĐ số 
148/QĐ-
TCCQ

không

105
Thân Thị Hương 

Giang
Cử nhân điều dưỡng 

năm (2020)

001157/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/6/2004 

theo QĐ số 
280/QĐ- 

SNV

không



106 Hà Thị Thu Trang
Cao đẳng điều 

dưỡng năm (2017)

006988/BG-
CCHN cấp 

ngày 
27/9/2018

Quy định tại 
Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 07 tháng 
10 năm 2015 
quy định mã 

số, tiêu chuẩn 
chức danh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
15/4/2024 

theo QĐ sô 
259/QĐ-

SNV

không

107 Ngô Thị Thanh Thuỷ
Cao đẳng điều 

dưỡng năm ( 2019)

0003215/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/01/2015

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
01/01/2008 
theo QĐ số 
1571/QĐ-

SNV

không

108 Hoàng Thị Thu
Cao đẳng điều 

dưỡng năm (2013)

008596/BG-
CCHN cấp 

ngày 
29/8/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

Ngày 
21/5/2021 

theo QĐ số 
2858/QĐ-

SNV

không



109 Nguyễn Văn Hùng

- Bác sỹ CKI Nội 
khoa năm 2012
- Bác sĩ đa khoa 

(2006)
- Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Kỹ thuật 
sinh thiết phổi và 
màng phổi dưới 

hướng dẫn của chụp 
cắt lớp vi tính và 
siêu âm (2020)

- Phương pháp đọc 
phim phổi  năm 

(2015)
- Chứng nhận 

chuyển giao kỹ thuật 
Chụp và đọc phim 
CT Scanner (2015)
-Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Phương 
pháp đọc phim phổi 

(2015)

001158/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa Nội 
hô hấp; kỹ 
thuật điện 
tim;  kỹ 

thuật đọc 
phim phổi, 
đọc phim 

CT
Scanner, 
kỹ thuật 
nội soi 

phế quản

Trưởng 
khoa

Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/3/2007 

theo QĐ số 
61/QĐ-SNV

không

110 Nguyễn Thị Mai Lan

- Bác sỹ CKI chẩn 
đoán hình ảnh năm 

(2022)
- Bác sĩ đa khoa 

(2016)
- Quyết định số 

2550/QĐ-SYT ngày 
29/11/2022 Bổ sung 
phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Chuyên 
khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

007120/BG-
CCHN cấp 

ngày 
30/01/2019

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Nội hô hấp; 

Chuyên khoa 
chẩn đoán hình 

ảnh

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Bác sĩ 
Chẩn đoán 
hình ảnh

không 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/12/2016 
theo QĐ số 
1442/QD - 

SNV

không



111 Đào Văn Nam
Cử nhân kỹ thậut 

hình ảnh y học năm 
(2015)

001190/BG-
CCHN cấp 

ngày 
13/9/2013

Kỹ Thuật viên 
chụp Xquang

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV 
Xquang

Kỹ thuật 
viên 

trưởng 

Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/01/2009 
theo QĐ số 

1623/QĐ/SN
V

Thứ 7, chủ 
nhật hàng 
tuần (làm 

việc theo quy 
định  của Bộ 

luật lao 
động) ; Bệnh 
viện YHCT 

Phúc thượng: 
km5 Phường 
Đa Mai, tỉnh 

Bắc Ninh

112 Nguyễn Hùng Duy
Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh y học năm 
(2019)

001192/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Kỹ Thuật viên 
chụp Xquang

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV 
Xquang

không 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/12/2011 
theo QĐ số 
1928/QĐ-

SNV

không



113 Đào Văn Thanh

- Cử nhân điều 
dưỡng năm 2021
- Chứng nhận Kỹ 
thuật nội soi phế 

quản (2009)

001268/BG-
CCHN cấp 

ngày 
13/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/01/2008 
thưo QĐ số 
2250/QĐ-

UBND

không

114 Nguyễn Văn Thanh
Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh y học năm 
(2020)

001148/BG-
CCHN cấp 

ngày 
07/10/2021

Kỹ thuật viên 
chẩn đoán hình 

ảnh

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV 
Xquang

không 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/01/2008 
theo QĐ số 
1601/QĐ-

SNV

không

115 Ngô Mạnh Hiệp
Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh y học năm 
(2020)

008242/BG-
CCHN cấp 

ngày 
18/10/2021

Kỹ thuật viên 
chẩn đoán hình 

ảnh

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV 
Xquang

không 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/8/2013 

theo QĐ số 
3303/QĐ-

SNV

không



116 Đào Mạnh Toàn
Cao đẳng điều 

dưỡng năm ( 2025)

0003210/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/01/2015

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng 

không 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/02/2011 

không

117 Đào Thị Thoa
Cao đẳng điều 

dưỡng năm (2022)

007313/BG-
CCHN cấp 

ngày 
31/7/2019

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng 

không 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Ngày 
01/12/2022 
theo QĐ số 
2631/QĐ-

SNV

không



118 Thân Văn Khoản

-Bác sỹ (2000)
-Bác sĩ CKI (2009)
- kỹ thuật phục hồi 

chức năng trong một 
số bệnh hô hấp 
thường gặp2013

0002698/BG-
CCHN cấp 

ngày 
28/3/2014

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên ngành 
lao và bệnh 

phổi

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

ngày 
01/01/1990 
theo QĐ số 
14 /QĐ-NS

không

119 Nguyễn Thị Xuân

Bác sĩ đa khoa năm 
(2008)

- Phục hồi chức năng 
hô hấp( 2016)

- Chứng chỉ đào tạo 
liên tục  thăm dò 
chức năng hô hấp 

(2016)
- Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Kỹ thuật 
phục hồi chức năng 

trong một số bệnh hô 
hấp thường gặp

001203/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 
phổi; kỹ 

thuật Phục
hồi chức 
năng hô 

hấp và kỹ 
thuật 

Thăm dò 
chức năng 

hô hấp

Phó 
trưởng 
khoa

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
15/8/2001 

theo QĐ số 
150/TCCB

không



120 Nghiêm Đức Khiêm

Bác sỹ đa khoa năm 
(2010)

- Chứng chỉ đào tạo 
liên tục: Kỹ thuật 

phục hồi chức năng 
trong một số bệnh hô 

hấp thường gặp 
(2013)

001146/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp, 

không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Khám 
bệnh, chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa lao 
và bệnh 

phổi

không 

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
01/6/2004 

theo QĐ số 
206/QĐ-

SNV

không

121 Trần Hồng Sơn

- Cử nhân điều 
dưỡng năm (2021)
- Chứng nhận đào 

tạo liên tục: Chuyên 
đề thực hiện kĩ thuật 

đo điện tâm đồ 
(2021)

- Chứng nhận đào 
tạo liên tục : Thăm 

dò chức năng hô hấp 
(2019)

0003217/BG-
CCHN cấp 

ngày 
06/12/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng 

không 

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
01/8/2009 

theo QĐ số 
1136/QĐ-

SNV

không



122 Nguyễn Thị Mỵ

- Cử nhân điều 
dưỡng năm (2020)
- Chứng chỉ đào tạo 

liên tục kỹ thuật 
phục hồi chức năng 

trong một số bệnh hô 
hấp thường gặp 

(2013)
- Chứng chỉ : Thực 
hành đo chức năng 

hô hấp( 2018)
- Chứng nhận đào 

tạo liên tục: chuyên 
đề thực hiễn kĩ thuật 

đo điện tâm đồ 

001126/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng 

Điều 
dưỡng 
trưởng

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
01/4/2008 

theo QĐ số 
87/QĐ-SNV

không

123 Tạ Phương Thúy

- Cử nhân điều 
dưỡng năm (2024)
- Chứng chỉ đào tạo 

liên tục: Đo chức 
năng hô hấp cơ bản 
(2023);kỹ thuật đo 
điện tâm đồ (2021) 

0003222/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/01/2015

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
01/12/2012 
theo QĐ số 
2416/QĐ-

SNV

không



124 Phạm Thị Lan Phương

- Cao đẳng điều 
dưỡng năm (2020)
- Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Kỹ thuật 
phục hồi chức năng 

trong một số bệnh hô 
hấp thường gặp 

(2013);  kỹ thuật đo 
điện tâm đồ (2021) 

001137/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2023

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
01/6/2004 

theo QĐ số 
207/QĐ-

SNV

không

125 Nguyễn Văn Khánh

- Cao đẳng điều 
dưỡng năm(2020)
- Chứng chỉ Thực 
hành đo chức năng 

hô hấp (2018)
- Chứng chỉ Kỹ thuật 
phục hồi chức năng 

hô hấp

001124/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
01/01/2009 
theo QĐ số 
1553/QĐ - 

SNV

không



126 Phạm Lệ Quỳnh

- Cao đẳng điều 
dưỡng năm (2012)

- Phục hồi chức năng 
hô hấp (2023)

- Kỹ thuật đo điện 
tâm đồ (2021)

008125/BG-
CCHN cấp 

ngày 
09/7/2021

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
15/6/2020 

theo QĐ số 
753/QĐ-

SNV

không

127 Phạm Thị Trang
Cao đẳng điều 

dưỡng năm ( 2016)

000040/BG-
GPHN cấp 

ngày 
31/01/2024

Điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 

Thăm dò 
phục hồi 

chức năng 
hô hấp

Ngày 
01/4/2025 

theo QĐ số 
168/QĐ-

BVP 

Từ 17 giờ 
đến 20 giờ 
tại phòng 

khám tai mũi 
họng Bác sĩ 
Hùng (việt 
Lập- Tân 

Yên)

128 Nguyễn Thị Mai Hương
CKI Xét nghiệm y 
học năm ( 2022 )

001182/BG-
CCHN cấp 

ngày 
23/11/2018

Chuyên khoa 
Xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

Ngày 
01/01/2010 
theo QĐ số 
2250/QĐ-

SNV

không



129 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bác sỹ đa khoa năm 

(2017)

001141/BG-
CCHN cấp 

ngày 
30/01/2019; 
Quyết định 

741/QĐ-SYT 
ngày 

25/3/2026 của 
Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
nội hô hấp; bổ 
sung chuyên 

khoa Xét 
nghiệm y học

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Bác sĩ 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh 

chuyên 
kihoa lao 
và bệnh 

phổi 

không Xét nghiệm

Ngày 
01/8/2009 

theo QĐ số 
855/QĐ-

SNV

không

130 Hoàng Hải Yến
Cử nhân kỹ thuật y 

học năm( 2014)

0028350/BYT-
CCHN cấp 

ngày 
20/01/2016

Chuyên khoa 
Xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

Ngày 
01/01/2016 
theo QĐ số 
2849/QĐ-

SNV

không

131 Bùi Thị Thủy
Cử nhân sinh học 

năm( 2007)

005949/BG-
CCHN cấp 

ngày 
30/12/2016

Chuyên khoa 
Xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

Ngày 
01/01/2008 
theo QĐ số 
1466/QĐ-

SNV

không



132 Phạm Thị Ngọc
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học năm 
(2018)

001201/BG-
CCHN cấp 

ngày 
06/4/2020

Chuyên khoa 
Xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

ngày 
01/01/1990 
theo QĐ số 
14 /QĐ-NS

không

133 Lê Thị Vân Ngọc
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học năm 
(2020)

001198/BG-
CCHN cấp 

ngày 
26/01/2021

Chuyên khoa 
Xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

ngày 
01/01/2004 
theo QĐ số 

921/QĐ-
TCCQ

không

134  Đặng Minh Tuyết
Cử nhân kỹ thuật xét 
nghiệm y học năm ( 

2020)

001197/BG-
CCHN cấp 

ngày 
09/11/2021

Chuyên khoa 
Xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

ngày 
01/01/2004 
theo QĐ số 

725/QĐ-
TCCQ

không



135 Đỗ Hà Giang
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học năm 
(2020)

0003219/BG-
CCHN cấp 

ngày 
26/01/2021

Chuyên khoa 
Xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

ngày 
01/5/2006 

theo QĐ số 
246/QĐ-

SNV

không

136 Tạ Thị Vui
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học năm 
(2021)

005875/BG-
CCHN cấp 

ngày 
06/12/2022

Chuyên khoa 
Xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

ngày 
01/3/2014 

theo QĐ số 
43/QĐ-SNV

không

137 Phạm Thị Hoa
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học năm 
(2018)

 0002864/BG-
CCHN cấp 

ngày 
17/3/2020

Chuyên khoa 
xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

16/05/2025 
(theo QĐ số 

256/QĐ-
BVPBN1 

ngày 
12/5/2025)

không



138 Trần Huệ Nhi
Cao đẳng kỹ thuật 
xét nghiệm năm 

(2022)

008871/BG-
CCHN cấp 

ngày 
21/3/2023

Kỹ thuật viên 
xét nghiệm

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

KTV xét 
nghiệm

không Xét nghiệm

Ngày 
01/10/2024 
theo QĐ số 
1471/QĐ-

SNV 

không

139 Lê Tiến Toàn 
Cử nhân điều dưỡng 

năm ( 2014)
0003225/BG-

CCHN

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Kiểm soát 

nhiễm 
khuẩn

ngày 
01/01/2003 
theo QĐ số 
723/QĐ - 

TCCQ

không

140 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Cao đẳng điều 

dưỡng năm (2020)

001167/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Kiểm soát 

nhiễm 
khuẩn

Ngày 
01/9/2002 

theo QĐ số 
153/QĐ - 

TCCQ

không



141 Hoàng Thị Hoài
Cử nhân điều dưỡng 

năm ( 2020)

001145/BG-
CCHN cấp 

ngày06/12/20
22

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Kiểm soát 

nhiễm 
khuẩn

ngày 
01/12/2011 
theo QĐ số 
1912/QĐ-

SNV

không

142 Nguyễn Thị Thảo
Cử nhân điều dưỡng 

năm (2021)

001165/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Kiểm soát 

nhiễm 
khuẩn

05/09/2009 
(theo QĐ số 
1878/QĐ -
SNV ngày 
31/8/2009)

không



143
 Nguyễn Thị Kim 

Tuyến
Cử nhân điều dưỡng 

năm ( 2021)

  0004147/BG-
CCHN cấp 

ngày 
24/4/2023

Quy định tại 
thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 07 tháng 
10 năm 2015 
quy định mã 

số, tiêu chuẩn 
chức danh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

25/6/2025 
(theo QĐ số 

324/QĐ-
BVP ngày 
25/6/2025)

không

144 Vũ Thị Ngọc Anh
Cao đẳng điều 

dưỡng năm ( 2023)

  000954/BN-
GPHN cấp 

ngày 
24/4/2023

Điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

15/4/2024 
(theo QĐ số 

154/QĐ-
BVP)

không

145 Đỗ Thị Thu Trang
Cao đẳng điều 

dưỡng năm ( 2018)

  042403/BYT-
CCHN cấp 

ngày 
10/03/2020

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Hồi sức cấp 

cứu

15/01/2026 
(theo QĐ số 

58/QĐ-
BVPBN1 

ngày 
20/01/2026)

không



146 Nguyễn Hải Hà
Cao đẳng điều 

dưỡng năm ( 2018)

  0017938/BG-
CCHN cấp 

ngày 
17/11/2022

Quy định tại 
Thông tư 

26/2015/TLT-
BYT-BNV 

ngày 
07/10/2015 quy 

định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức dạnh 

nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Bệnh phổi 
ngoài lao

15/4/2024 
(theo QĐ số 

57/QĐ-
BVPBN1 

ngày 
20/01/2026)

không

147 Nguyễn Thị Tuyết 
Bác sĩ y khoa năm ( 

2021)

001126/BN-
GPHN cấp 

ngày 
28/01/2026

Chuyên khoa 
Nội khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Bác sĩ Không
Hồi sức cấp 

cứu

15/4/2024 
(theo QĐ số 
57/QĐ-BVP)

không

148 Nguyễn Minh Đức 
Bác sĩ y khoa năm ( 

2023)

001164/BN-
GPHN cấp 

ngày 
11/02/2026

Ỵ khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Bác sĩ y 
khoa

Không
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

15/4/2024 
(theo QĐ số 

144/QĐ-
BVP)

không



149 Ngô Thị Hà
CN điều dưỡng 

(2022)

001377/BN-
GPHN cấp 

ngày 
06/4/2026

Điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

 Điều 
dưỡng

không 
Lao/HIV- 

Kháng 
thuốc

01/08/2024 
(theo QĐ số 

313/QĐ-
BVP ngày 
12/7/2024)

không

150 Vũ Thị Phương
Bác sĩ Y khoa 

(2023)

000993/BN-
GPHN cấp 

ngày 
18/12/2025

Y khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Bác sĩ y 
khoa

không 
Phòng Kế 
hoạch tổng 

hợp

16/07/2026 
(theo QĐ số 
1834/QĐ-
SNV ngày 
06/7/2024)

không

Bổ sung 
người 
hành 
nghề 

151 Phạm Thị Mai Duyên Bác sĩ y khoa (2024)

001430/BN-
GPHN cấp 

ngày 
10/4/2026

Y khoa

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Bác sĩ y 
khoa

không Lao Phổi

15/7/2026 
(theo QĐ số 

334/QĐ-
BVPBN1 

ngày 
14/7/2026)

không

Bổ sung 
người 
hành 
nghề 



B

1 Đồng Thị Hạnh
Trung cấp điều 

dưỡng năm (1989)

001186/BG-
CCHN cấp 

ngày 
05/9/2013

Thực hiện công 
việc của điều 
dưỡng theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch 
viên chức y tế 

điều dưỡng

7h30 đến 16h30 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần. Thời 
gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo 
sự phân công của 

đơn vị

Điều 
dưỡng

không 
Kiểm soát 

nhiễm 
khuẩn

Ngày 
01/10/1990 
theo QĐ số 
588/TCCB

không

Giảm 
người 
hành 

nghề - 
nghỉ chế 
độ Hưu 

trí

Nơi nhận:

SỐ THÔI HÀNH NGHỀ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thanh

- Sở Y tế (đăng tải)

- Lưu: VT, KHTH.
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